
BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ  

KHÁM, CHỮA BỆNH 
 

Số:         /KCB-NV 
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo  
Định mức kinh tế - kỹ thuật  

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2024 

 
Kính gửi: ………………………………………….. 

       (Danh sách nhận công văn kèm theo) 
  

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, tại điểm b, Khoản 5, Điều 110 quy 
định Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm “Quy định giá cụ thể dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, giá cụ thể 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán, giá cụ thể 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế 
thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác.”.  Tại Khoản 6, 
Điều 110 đã quy định: “6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 5 Điều này đối với các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi 
được phân quyền nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.” 

Để triển khai xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KBCB), Bộ Y 
tế đã ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh (ĐMKTKT) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Quyết 
định số 2538/QĐ-BYT ngày 15/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 
hành Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh để làm cơ sở 
xây dựng ĐMKTKT; 03 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ bệnh 
viện, viện làm đầu mối xây dựng ĐMKTKT (số 2685/QĐ-BYT ngày 
27/06/2023; số 3304/QĐ-BYT ngày 22/08/2023 và số 816/QĐ-BYT ngày 
04/04/2024); Quyết định số 3023/QĐ-BYT ngày 28/07/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế về việc ban hành “Đề cương tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ 
thuật khám bệnh, chữa bệnh”, Quyết định số 3376/QĐ-BYT ngày 30/08/2023 
của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Đề cương quy trình kỹ thuật xét 
nghiệm”; Công văn số 4550/BYT-KCB ngày 20/07/2023 của Bộ Y tế hướng 
dẫn lập danh mục nguồn lực tiêu hao thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
và khảo sát ĐMKTKT; Công văn số 1298/KCB-NV ngày 29/09/2023 của Cục 
QLKCB hướng dẫn một số vướng mắc trong xây dựng quy trình kỹ thuật 
(QTKT), ĐMKTKT; Công văn số 1605/KCB-NV ngày 23/11/2023 của Cục 
QLKCB hướng dẫn hướng dẫn một số vướng mắc trong xây dựng QTKT, 
ĐMKTKT. 
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Về khảo sát ĐMKTKT, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 8084/BYT-KCB 
ngày 19/12/2023 triển khai khảo sát xây dựng ĐMKTKT tại các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác, Công văn số 3041/BYT-KCB 
ngày 04/06/2024 về tiếp tục triển khai khảo sát ĐMKTKT dịch vụ KBCB đối 
với 4.354 kỹ thuật còn lại, công văn số 1699/BYT-KCB ngày 04/04/2024 đôn 
đốc xây dựng QTKT, ĐMKTKT dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Cục QLKCB 
đã ban hành Công văn số 604/KCB-NV ngày 22/04/2024 đôn đốc các BV xây 
dựng QTKT, ĐMKTKT, gia hạn thời hạn khảo sát ĐMKTKT 30/04/2024. 

Về dự thảo ĐMKTKT dựa trên kết quả khảo sát ĐMKTKT tại các cơ sở 
KBCB, Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 1317/QĐ-BYT ngày 20/05/2024 
của Bộ trưởng Bộ Y tế “Hướng dẫn tổng hợp kết quả khảo sát và dự thảo định 
mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh” và Công văn số 
844/KCB-NV ngày 22/5/2024 V/v đôn đốc tổng hợp và dự thảo MKTKT dịch 
vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

Qua quá trình triển khai tổng hợp kết quả khảo sát và dự thảo định mức 
kinh tế - kỹ thuật dịch vụ KBCB, đến nay các bệnh viện đầu mối đã dự thảo 
ĐMKTKT dựa trên kết quả khảo sát tại một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và 
các Bộ khác. Để hoàn thiện dự thảo ĐMKTKT, Cục QLKCB đề nghị các bệnh 
viện trực thuộc Bộ, Y tế các Bộ khác và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương nghiên cứu, 
góp ý dự thảo ĐMKTKT theo hướng dẫn sau: 

- Do số lượng ĐMKTKT dự kiến hoàn thiện và ban hành là rất lớn 
(khoảng 9.000 dịch vụ kỹ thuật KBCB), do vậy theo tiến độ hoàn thiện dự thảo 
ĐMKTKT của các bệnh viện đầu mối gửi về Cục QLKCB, Cục sẽ cập nhật dự 
thảo ĐMKTKT của các kỹ thuật chuyên môn trong KBCB trên đường link 
https://bit.ly/duthaodmktkt_xyk theo từng chương hoặc từng nhóm kỹ thuật 
trong chương. Tiến độ cập nhật được tổng hợp của mỗi chương được ghi trong 
link https://bit.ly/tiendocapnhat_duthaodmktkt.  ĐMKTKT của mỗi chương hay 
của một nhóm kỹ thuật trong chương được hoàn thiện đến đâu sẽ trình ban hành 
đến đó bằng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ ngành và Sở Y tế tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên truy cập vào đường link trên để 
chỉ đạo các cơ sở KBCB trực thuộc nghiên cứu dự thảo ĐMKTKT theo từng 
chương/ chuyên khoa tương ứng và góp ý kiến. 

- Thời hạn góp ý kiến là 07 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) tính từ 
thời điểm dự thảo được cập nhật trên 02 đường link trên. Sau thời hạn trên, nếu 
đơn vị không có ý kiến góp ý được xem như đơn vị đã nhất trí với nội dung dự 
thảo ĐMKTKT nêu trên để Cục làm căn cứ cho Hội đồng thẩm định ĐMKTKT 
của Bộ thông qua và trình lãnh đạo Bộ ban hành ĐMKTKT.   

 Ví dụ: Dự thảo ĐMKTKT của 103 kỹ thuật về tâm thần được cập nhật 
lên đường Link trên ngày 19/6/2024, các đơn vị sẽ truy cập, góp ý và gửi ý kiến 
góp ý về Cục QLKCB trước ngày 28/6/2024. 
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Ý kiến góp ý gửi bằng văn bản về Cục QLKCB: số 138A, Giảng Võ, quận 
Ba Đình, Hà Nội và gửi kèm file điện tử về địa chỉ Email1 để Cục QLKCB tổng 
hợp, hoàn thiện. Do việc xây dựng ĐMKTKT là công việc quan trọng, tác động 
đến xây dựng giá dịch vụ KBCB của cả hệ thống KBCB, Cục QLKCB đề nghị 
các bệnh viện trực thuộc Bộ, Y tế các Bộ khác và Sở Y tế các tỉnh, thành phố 
quan tâm, ưu tiên thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để b/c); 
- PCT Nguyễn Trọng Khoa phụ trách quản lý, điều hành  
  Cục QLKCB (để b/c); 
- Các Phó Cục trưởng (để phối hợp); 
- Lưu: VT, NV. 
 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
[daky] 

\\ 
 
 
 

Vương Ánh Dương 
 

 
1 Ghi chú: Khi cần thêm thông tin liên hệ Cục QLKCB: DS. Đỗ Thị Ngát, điện thoại: 
0949.660.753, email: ngatdo.moh@gmail.com, BS: Nguyễn Thị Dung, điện thoại: 
0365928344, Email: dung96hmu@gmail.com hoặc ThS. Trương Lê Vân Ngọc: điện 
thoại: 0912612787, email: ngoctruongmoh@gmail.com, ngoctlv.kcb@moh.gov.vn.
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Danh sách nhận công văn 
(kèm theo Công văn số:     /KCB-NV ngày     tháng    năm 2024 của Cục QL KCB) 

 

I. Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Trường Đại học 

II. Y tế Bộ, ngành 

1.  Cục Y tế, Bộ Công an 

2.  Cục Quân y, Bộ Quốc phòng 

3.  Cục Y tế Giao thông Vận tải, Bộ Giao thông vận tải 

III. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
IV. Hội Y khoa 
1.  Tổng hội Y học Việt Nam (để chỉ đạo các Hội chuyên ngành nghiên cứu 

góp ý dự thảo ĐMKTKT) 
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